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ỦY BÂN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   
Số:  59/2014/Qð-UBND  Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 12 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về quản lý tài nguyên nước  
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên nước;  
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh việc ñăng ký khai thác nước dưới ñất, mẫu hồ sơ 
cấp, gia hạn, ñiều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 40/2014/TT-
BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh việc 
hành nghề khoan nước dưới ñất. 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 
2721/STNMT ngày 01/10/2014 và Báo cáo thẩm ñịnh số 142/BC-STP ngày 
06/9/2014 của Sở Tư pháp,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý tài nguyên 
nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với 
các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết ñịnh số 471/2008/Qð-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng 
Ngãi; Quyết ñịnh số 19/2010/Qð-UBND ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh sửa ñổi, bổ 
sung một số ðiều của Quyết ñịnh số 471/2008/Qð-UBND ngày 30/12/2008 của 
UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy ñịnh cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép hoạt ñộng tài nguyên nước trước ngày 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thì ñược tiếp tục hoạt ñộng ñến hết thời hạn ghi trong giấy 
phép và thực hiện ñầy ñủ quyền, nghĩa vụ theo quy ñịnh của Luật Tài nguyên nước 
năm 2012 và Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên nước. 
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ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Khoa học và Công 
nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám ñốc Công an 
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch 
UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 Lê Viết Chữ 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH QUẢNG NGÃI  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 
QUY ðỊNH  

Về quản lý tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  59/2014/Qð-UBND  

Ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 

xả nước thải vào nguồn nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước; 
ñăng ký khai thác nước dưới ñất; hành nghề khoan nước dưới ñất; phòng, chống và 
khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
hoạt ñộng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới ñất (gọi chung là hoạt ñộng 
tài nguyên nước) trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Các Sở, ban, ngành (gọi chung là cơ quan nhà nước), UBND huyện, thành 

phố (gọi chung là UBND cấp huyện), UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là 
UBND cấp xã) trong quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt 
ñộng liên quan ñến tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 ðiều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; các hành vi bị 
nghiêm cấm  

Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống 
và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện 
theo ðiều 3, ðiều 9, Luật Tài nguyên nước. 

 
Chương II 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
 

Mục 1 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA 

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
 
ðiều 4. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND 

tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, có nhiệm vụ 
1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ, 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, ñăng ký khai thác, 
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sử dụng tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh. 
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình quy hoạch, kế hoạch 

về tài nguyên nước sau khi ñược cấp thẩm quyền phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật và thông tin về tài nguyên nước; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện 
công tác chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tài nguyên nước ở cấp huyện, xã theo quy 
ñịnh. 

3. Tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục, thẩm ñịnh hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 
cấp, gia hạn, thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung các loại giấy phép về tài nguyên 
nước theo quy ñịnh. 

4. Tổ chức thực hiện ñiều tra cơ bản, kiểm kê, ñánh giá tài nguyên nước theo 
hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Phối hợp tham gia xây dựng phương án phòng chống và khắc phục hậu quả 
tác hại của nước do thiên tai gây ra theo quy ñịnh của pháp luật về ñê ñiều, phòng, 
chống lụt, bão và các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan.  

6. Phối hợp với các Sở, ngành và cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, 
bảo vệ tài nguyên nước, các hoạt ñộng liên quan ñến tài nguyên nước và tổ chức quản 
lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do ñịa phương ñầu tư xây 
dựng. 

7. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, tham mưu giải quyết hoặc tham 
gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài 
nguyên nước theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ 
quản lý tài nguyên nước, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyên 
nước theo quy ñịnh của pháp luật. Tham gia thẩm ñịnh các dự án, công trình có nội 
dung liên quan ñến lĩnh vực tài nguyên nước. 

9. Hướng dẫn ñăng ký, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt ñộng về tài nguyên 
nước, xả nước thải vào nguồn nước, thực hiện báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất tình hình 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên nước. 

10. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức 
cấp huyện và cấp xã làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. 

ðiều 5. ðiều tra cơ bản tài nguyên nước, trách nhiệm ñiều tra ñánh giá tài 
nguyên nước của tỉnh 

1. Xây dựng kế hoạch ñiều tra cơ bản tài nguyên nước 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và 

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch ñiều tra cơ bản tài nguyên nước của tỉnh, trình 
UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chưa có 
quy hoạch tổng thể ñiều tra cơ bản tài nguyên nước thì căn cứ tình hình thực tế về 
thông tin, dữ liệu tài nguyên nước xây dựng các nội dung trong kế hoạch ñiều tra cơ 
bản phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện ñiều tra cơ bản tài nguyên nước 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng; các Sở, ngành liên quan và UBND 
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cấp huyện tổ chức thực hiện việc ñiều tra, ñánh giá tài nguyên nước, lập báo cáo tình 
hình sử dụng nước của ngành, lĩnh vực; tổng hợp kết quả ñiều tra, ñánh giá tài 
nguyên nước báo cáo UBND tỉnh và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp. 

ðiều 6. Lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh  
1. ðối tượng của quy hoạch là nước mặt, nước dưới ñất. Kỳ quy hoạch tài 

nguyên nước là 10 năm, tầm nhìn 20 năm. 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng và các Sở, ngành liên quan tổ chức lập 
quy hoạch tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh, trình Hội 
ñồng nhân dân tỉnh thông qua sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; công bố trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch ñược phê duyệt và 
tổ chức thực hiện quy hoạch tài nguyên nước. 

3. Quy hoạch về thủy lợi, thủy ñiện, cấp nước, giao thông ñường thủy nội ñịa 
và các quy hoạch khác có hoạt ñộng khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau ñây gọi 
chung là quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước) do các sở: 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện lập, phải phù hợp với quy hoạch 
tài nguyên nước của tỉnh và quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước. 

4. Qui hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường trong hành 
lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ thủy lợi, thủy ñiện.  

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các ñơn vị 
liên quan, UBND cấp huyện nơi có hồ chứa, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài 
nguyên và môi trường trong hành lang bảo vệ hồ chứa, vùng lòng hồ; thẩm ñịnh, 
trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về quản lý, 
bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa trên ñịa bàn tỉnh. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh phê 
duyệt các nhiệm vụ về quy hoạch tài nguyên nước. 

ðiều 7. Khoanh ñịnh khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, 
sỏi, các khoáng sản khác trên sông; công bố danh mục hồ, ao, ñầm phá không 
ñược san lấp 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giao thông vận tải, UBND cấp huyện nơi có dòng sông, ñoạn sông 
bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở bờ, bãi sông, xác ñịnh nguyên nhân gây sạt lở, ñề 
xuất các giải pháp ñể ngăn ngừa, khắc phục; tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, 
khoanh ñịnh khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản 
khác trên sông; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh lập, công bố danh mục hồ, ao, ñầm, 
phá không ñược san lấp trên ñịa bàn tỉnh ñể phòng, chống ngập, úng và bảo vệ nguồn 
nước. 
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2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh cụ thể hoạt ñộng của tàu, thuyền 
trên các tuyến giao thông ñường thủy ñể bảo ñảm không gây sạt, lở bờ, bãi sông.  

ðiều 8. Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; xác ñịnh, công bố vùng 
bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo ñảm nước sinh hoạt trong 
trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước 

1. Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; xác ñịnh vùng bảo hộ vệ sinh 
khu vực lấy nước sinh hoạt ñược thực hiện theo qui ñịnh của Chính phủ. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñịnh kỳ kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh 
công bố thông tin chất lượng nguồn nước sinh hoạt; cảnh báo hiện tượng bất thường 
về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt ñối với các nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh, ñặc 
biệt ñối với các vùng có nguy cơ bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Bảo ñảm nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra 
sự cố ô nhiễm nguồn nước. 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với ðài Khí tượng Thủy văn 
tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên cập nhật số liệu về khí tượng, thủy văn các vùng trên 
ñịa bàn tỉnh; mức ñộ xâm nhập mặn, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước và xả 
nước thải vào nguồn nước; cung cấp kịp thời thông tin, số liệu về tài nguyên nước 
cho các ngành, các cấp thực hiện biện pháp khẩn cấp ñể bảo ñảm nước sinh hoạt 
trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng 
gây ra thiếu nước; 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 
có liên quan, UBND cấp huyện ñề xuất các biện pháp khẩn cấp ñể bảo ñảm nước sinh 
hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm 
trọng gây ra thiếu nước ñối với khu vực nông thôn trên ñịa bàn tỉnh; 

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các 
huyện, thành phố ñề xuất các biện pháp khẩn cấp ñể bảo ñảm nước sinh hoạt trong 
trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra 
thiếu nước ñối với khu vực ñô thị trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu; quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về tài 
nguyên nước  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
a) Tổ chức thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan ñến tài nguyên nước trên ñịa 

bàn tỉnh; ñiều tra bổ sung thông tin, dữ liệu tài nguyên nước, cập nhật vào cơ sở dữ 
liệu tài nguyên nước của tỉnh; 

b) Quản lý, lưu trữ thông tin, cập nhật dữ liệu về tài nguyên nước, khai thác và 
sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên nước từ 
các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu tài 
nguyên nước; cung cấp dữ liệu về tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân theo quy 
ñịnh; ký kết hợp ñồng với tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng hợp, xử lý và khai thác 
cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. 
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2. Các Sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm thu thập, phân loại, ñánh giá, xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tài 
nguyên nước và cung cấp dữ liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tích hợp vào 
cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của tỉnh: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp số liệu, dữ liệu quản lý 
nhà nước về sử dụng nước trong nông nghiệp, công trình thủy lợi, hồ chứa thủy lợi, 
dự án có liên quan ñến khai thác sử dụng tài nguyên nước, dữ liệu nước sạch nông 
thôn; 

b) Sở Xây dựng cung cấp số liệu, dữ liệu quản lý nhà nước về quy hoạch 
nguồn cấp nước sinh hoạt ñô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; số liệu về các ñơn vị 
thu nhận, xử lý nước thải ñô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế; 

c) Sở Y tế cung cấp số liệu kết quả kiểm tra ñịnh kỳ chất lượng nguồn nước 
khai thác cho mục ñích sinh hoạt, ñặc biệt ñối với các ñơn vị kinh doanh nước sạch; 
chất lượng nước thải tại các bệnh viện, cơ sở y tế; 

d) Sở Công Thương cung cấp số liệu, dữ liệu quản lý nhà nước về sử dụng 
nước trong các hồ, ñập thủy ñiện. 

3. Kinh phí thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước: Kinh phí vận hành 
hệ thống, thu thập, xử lý dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên ñịa bàn 
tỉnh do ngân sách nhà nước bảo ñảm và các nguồn khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 10. Hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ, 
kinh phí xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm sử 
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn nước bị ô 
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt 

1. Hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, xây 
dựng các chương trình nghiên cứu khoa học nhằm sử dụng nước tiết kiệm và hiệu 
quả. 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, 
UBND cấp huyện xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn nước bị 
ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai, chuyển 
giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của ñề tài, dự án liên quan ñến lĩnh vực tài 
nguyên nước vào sản xuất và ñời sống. 

2. Kinh phí xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm 
sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và xử lý, cải tạo, khôi phục nguồn nước bị ô nhiễm, 
suy thoái, cạn kiệt: 

a) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, ñơn vị có liên quan xác ñịnh kinh phí xây dựng các chương trình nghiên cứu 
khoa học, công nghệ nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và kinh phí này ñược 
ñưa vào dự toán hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ, trình UBND tỉnh xem 
xét, quyết ñịnh; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên 
quan xây dựng kế hoạch, kinh phí xử lý, cải tạo, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, 
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suy thoái, cạn kiệt trong trường hợp không xác ñịnh ñược tổ chức, cá nhân gây ra, 
trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh và tổ chức thực hiện kế hoạch. 

ðiều 11. Tài chính về tài nguyên nước 
1. Tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước theo qui ñịnh của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
bao gồm các trường hợp phải có cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và 
thuộc các trường hợp sau ñây: 

a) Khai thác, sử dụng nước ñể phát ñiện thương mại; 
b) Khai thác nước mặt, nước dưới ñất, nước biển ñể phục vụ hoạt ñộng kinh 

doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; 
c) Khai thác nước dưới ñất với quy mô từ 20m3/ngày ñêm trở lên ñể trồng cây 

công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản. 
2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên 

quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng các chính sách về thuế tài 
nguyên nước áp dụng trên ñịa bàn tỉnh; ñối với các loại phí, lệ phí liên quan ñến tài 
nguyên nước, ñơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm thực hiện theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức 
thực hiện quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Tài chính quy ñịnh về mức thu, phương pháp tính toán, phương thức 
thu, chế ñộ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

4. Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện thu các loại 
thuế, phí theo quy ñịnh của pháp luật về thuế, phí và các chính sách thu hiện hành 
trong lĩnh vực khai thác tài nguyên nước. 

Mục 2 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC  

CỦA UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 
 
ðiều 12. UBND cấp huyện, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm sau ñây 

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên 
nước tại ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước theo quy ñịnh của 
pháp luật; phối hợp với cơ quan, tổ chức quản lý trạm quan trắc, ño ñạc, giám sát tài 
nguyên nước, công trình thăm dò, khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước ñể 
bảo vệ các công trình này. 

3. Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: 

a) ðối với những ñoạn sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt, lở bờ, bãi sông, 
phối hợp với các ngành chức năng xác ñịnh nguyên nhân gây sạt lở, ñề xuất các giải 
pháp ñể ngăn ngừa, khắc phục và báo cáo UBND tỉnh; 
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b) ðối với vùng ven biển và vùng ảnh hưởng thủy triều, phối hợp với các ngành 
chức năng có biện pháp quản lý, bảo vệ ñê biển, vận hành các cống ngăn mặn, giữ 
ngọt ñảm bảo ñúng quy trình; khai thác nước dưới ñất phải bảo ñảm phòng chống 
xâm nhập mặn cho các tầng chứa nước dưới ñất; bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, 
rừng ngập mặn ven biển ñể phòng chống xâm nhập mặn và nước biển dâng. 

4. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện 
và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước trên ñịa bàn.  

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước; xử lý vi phạm 
pháp luật về tài nguyên nước; hòa giải, giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước theo 
thẩm quyền. 

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân ñang hoạt ñộng khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới ñất; 
xử lý vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật về tài nguyên nước và ñề xuất biện pháp 
quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên ñịa bàn. 

7. Tổ chức ñiều tra, thống kê, tổng hợp, phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra 
việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng. 

8. Thu thập, phân loại, ñánh giá, xử lý, lưu trữ, quản lý, dữ liệu về tài nguyên 
nước trên ñịa bàn theo quy ñịnh; cung cấp dữ liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường 
ñể tích hợp vào cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của tỉnh. 

9. Hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức ñăng ký về khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước dưới ñất và xả nước thải vào nguồn nước tại ñịa phương. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo ñúng quy 
ñịnh của Luật Tài nguyên nước và quy ñịnh này. 

ðiều 13. UBND cấp xã có trách nhiệm 

1. Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện trong việc quản lý, bảo vệ tài 
nguyên nước tại ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 
phòng, chống, khắc phục hậu quả do nước gây ra; thống kê, theo dõi, giám sát việc 
thi hành pháp luật về tài nguyên nước tại ñịa phương. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên nước; tổ 
chức hoà giải các tranh chấp về tài nguyên nước trên ñịa bàn khi có ñề nghị của các 
bên tranh chấp. 

4. Quản lý việc khai thác, sử dụng nước dưới ñất của các hộ gia ñình, cá nhân 
trên ñịa bàn; yêu cầu các hộ gia ñình, cá nhân có công trình khai thác nước dưới ñất ở 
các vùng mà mực nước ñã bị suy giảm quá mức, xả nước thải vào nguồn nước phải 
ñăng ký theo quy ñịnh. 

5. Tiếp nhận, kiểm tra, thực hiện các trình tự ñăng ký khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước cho hộ gia ñình, cá nhân theo quy ñịnh 
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này; quản lý, lưu trữ hồ sơ, lập sổ theo dõi, ghi chép, thống kê, tổng hợp kết quả ñăng 
ký và ñịnh kỳ báo cáo UBND cấp huyện.  

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức quản lý, bảo vệ trạm quan trắc, ño ñạc, giám 
sát tài nguyên nước trên ñịa bàn. 

7. Phối hợp với UBND huyện thực hiện ñiều tra, thống kê, tổng hợp, phân loại 
giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong 
việc trám, lấp giếng. 

8. ðịnh kỳ 6 tháng 1 lần báo cáo UBND cấp huyện tình hình quản lý, bảo vệ, 
hoạt ñộng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây 
ra. 

Chương III 
ðĂNG KÝ, CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊNNƯỚC, HỒ 

SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC 
Mục 1 

GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC 
CẤP PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

ðiều 14. Nguyên tắc, căn cứ, ñiều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước 
dưới ñất; thời hạn của giấy phép tài nguyên nước 

1. Nguyên tắc, căn cứ, ñiều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và thời hạn của giấy phép tài nguyên 
nước thực hiện theo Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên nước (gọi tắt là Nghị ñịnh 
số 201/2013/Nð-CP). 

2. Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới ñất phải ñược cơ quan có thẩm 
quyền cấp phép; ñiều kiện ñể ñược cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới ñất 
ñược thực hiện theo qui ñịnh tại ðiều 6, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 
11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh việc hành nghề khoan nước 
dưới ñất (gọi tắt là Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT). 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ ñiều kiện cụ thể của nguồn nước, mức 
ñộ chi tiết của thông tin, số liệu ñiều tra, ñánh giá tài nguyên nước và hồ sơ, ñề nghị 
của tổ chức, cá nhân xin cấp phép tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh cấp 
phép hoạt ñộng tài nguyên nước theo quy ñịnh của pháp luật về tài nguyên nước. 

ðiều 15. Giấy phép và thẩm quyền cấp phép tài nguyên nước 

1. Giấy phép tài nguyên nước, bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới ñất; giấy 
phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới ñất; giấy 
phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.  
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2. Thẩm quyền cấp, gia hạn, ñiều chỉnh, ñình chỉ, thu hồi giấy phép, chuyển 
nhượng quyền khai thác tài nguyên nước: 

UBND tỉnh cấp, gia hạn, ñiều chỉnh, ñình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép 
và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước ñối với các trường hợp 
sau: 

a) Thăm dò, khai thác nước dưới ñất ñối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 
3.000 m3/ngày ñêm; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
với lưu lượng nhỏ hơn 02m3/giây;  

d) Khai thác, sử dụng nước mặt ñể phát ñiện với công suất lắp máy nhỏ hơn 
2.000 kw; 

ñ) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục ñích khác với lưu lượng nhỏ hơn 
50.000 m3/ngày ñêm; 

e) Khai thác, sử dụng nước biển cho mục ñích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với 
lưu lượng nhỏ hơn 100.000 m3/ngày ñêm; 

g) Xả nước thải với lưu lượng nhỏ hơn 30.000 m3/ngày ñêm ñối với hoạt ñộng 
nuôi trồng thủy sản; 

h) Xả nước thải với lưu lượng nhỏ hơn 3.000 m3/ngày ñêm ñối với các hoạt 
ñộng khác. 

3. UBND tỉnh cấp, gia hạn, ñiều chỉnh nội dung, cấp lại, ñình chỉ hiệu lực, thu 
hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới ñất theo qui ñịnh tại Khoản 2, ðiều 11, 
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT. 

ðiều 16. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm ñịnh hồ sơ và 
trình UBND tỉnh cấp phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền.  

2. Thực hiện việc thu phí thẩm ñịnh hồ sơ, lệ phí cấp phép về tài nguyên nước 
theo quy ñịnh của pháp luật; quản lý hồ sơ cấp phép thuộc thẩm quyền cấp phép của 
UBND tỉnh. 

ðiều 17. Hồ sơ và trình tự thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; cấp, gia hạn, ñiều chỉnh 
nội dung, cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới ñất 

1. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, xả nước thải vào nguồn nước ñược thực hiện theo Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-
CP. Các văn bản quy ñịnh liên quan ñến việc bảo vệ môi trường, ñất ñai theo Luật 
Bảo vệ môi trường, Luật ðất ñai. Mẫu văn bản trong hồ sơ cấp giấy phép thăm dò, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thực hiện theo qui 
ñịnh tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường qui ñịnh việc ñăng ký khai thác nước dưới ñất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, ñiều 
chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.  

2. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp, gia hạn, ñiều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép 
hành nghề khoan nước dưới ñất và mẫu văn bản trong hồ sơ ñề nghị cấp phép hành 
nghề khoan nước dưới ñất thực hiện theo qui ñịnh tại Thông tư số 40/2014/TT-
BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

ðiều 18. Lấy ý kiến của cộng ñồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan 
trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và công 
khai thông tin  

Việc lấy ý kiến của cộng ñồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và công khai thông tin 
về những nội dung liên quan ñến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 
vào nguồn nước ñược thực hiện theo qui ñịnh tại ðiều 2, ðiều 3, Nghị ñịnh số 
201/2013/Nð-CP. 

Mục 2 

ðĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC,  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

HOẠT ðỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 
 

ðiều 19. ðăng ký khai thác nước dưới ñất 

Khai thác nước dưới ñất không phải xin phép, nhưng phải ñăng ký tại UBND 
cấp xã, trong các trường hợp sau: 

1. Khai thác nước dưới ñất không phải xin phép mà nằm trong khu vực hạn chế 
khai thác nước dưới ñất quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều này thì phải thực hiện việc ñăng 
ký khai thác nước dưới ñất. 

2. Khai thác nước dưới ñất không phải xin phép tại khu vực hạn chế khai thác 
nước dưới ñất, bao gồm: 

a) Khu vực có mực nước dưới ñất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ bị hạ thấp 
quá mức; 

b) Khu vực có nguy cơ sụt, lún ñất, xâm nhập mặn, gia tăng ô nhiễm do khai 
thác nước dưới ñất; 

c) Khu vực có nguồn nước dưới ñất bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu ô nhiễm nhưng 
chưa có giải pháp công nghệ xử lý bảo ñảm chất lượng; 

d) Khu ñô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập 
trung, làng nghề ñã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo ñảm ñáp 
ứng yêu cầu chất lượng, số lượng. 

ðiều 20. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt ñộng tài nguyên nước 



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 22-12-2014 23

1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 
38, ðiều 43, Luật Tài nguyên nước. 

2. Quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép hành nghề khoan nước dưới ñất thực 
hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4, Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT. 

3. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước khi gặp sự cố gây ảnh hưởng xấu ñến số lượng, chất lượng nguồn nước hoặc 
phát hiện các trường hợp bất thường về số lượng, chất lượng nguồn nước; sụt lún ñất, 
nghiêng lệch, rạn nứt nhà cửa và các hiện tượng bất thường khác phải báo cáo ngay 
cho UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh ñể chủ ñộng xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền chỉ ñạo, 
xử lý. 

 
Chương IV 

CHẾ ðỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 21. Chế ñộ báo cáo 

1. ðịnh kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm và ñột xuất, các Sở, ban, ngành và 
UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng kết, báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 
gây ra, ñăng ký hoạt ñộng tài nguyên nước thuộc ngành và trên ñịa bàn quản lý gửi về 
Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung báo cáo cần trình bày rõ tình hình quản lý, 
bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên ñịa bàn, những thuận lợi, khó khăn, 
kiến nghị và ñề xuất giải quyết. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận các báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ, 
khai thác, sử dụng và ñăng ký hoạt ñộng tài nguyên nước của các Sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh ñể xem xét, chỉ 
ñạo và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy 
ñịnh. 

ðiều 22. Tổ chức thực hiện 

Mọi hoạt ñộng tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh ñều phải ñược thực hiện theo 
ñúng Quy ñịnh này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có vướng mắc 
phát sinh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 Lê Viết Chữ 
   

 


